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Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố

(Kết hợp báo cáo tình hình Tết Mậu Tý năm 2008)
Tuần thứ 04: từ ngày 17/01/2008 đến ngày 23/01/2008

     BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 


 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

              Hiện nay, cả nước có 04 tỉnh là Trà Vinh, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Quảng Bình có dịch chưa qua 21 ngày; trong đó 2 tỉnh Tuyên Quang và Quảng Bình dịch mới phát sinh trong tuần qua. 
           b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  

    Hiện nay, cả nước có 02 tỉnh là Hà Tĩnh (4 xã thuộc 3 huyện, thành phố) và tỉnh Nghệ An (xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.  
          c. Dịch bệnh PRRS:

              Hiện nay, cả nước có tỉnh Bạc Liêu (4 xã, thị trấn của 2 huyện) có dịch Tai xanh chưa qua 21 ngày.
      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh PRRS: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm:
Tổng số gia cầm tính đến ngày 23/01/2008 gồm:


- Tổng số hộ
:    16 hộ

     - Tổng đàn
:    33.658 con, chia ra:

               Gà
:   33.460 con nuôi tại hộ chăn nuôi gà của bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn (23.460 con) và hộ chăn nuôi gà của bà Trần Thị Quang - Củ Chi (10.000 con, mới nhập ngày 18/01/2008).


  Chim
:
168 con 
(hộ dân - Q.10: 23 con; Suối Tiên - Q. 9: 01 két, 01 công, 01 hồng hoàng; Đầm Sen: 142 con chim).


  Đà điểu
:    30 con
 (Bình Thạnh - 18, Củ Chi - 12).

       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.541 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     371.717 con
(358.907 gà, 12.810 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          146.884 con và 598.870 kg

(gà: 51.167 con + 598.870 kg; vịt: 95.481 con; bồ câu: 200 con )

- Số trứng gia cầm nhập
: 
24.667.947 quả

(gà: 9.886.817 quả; vịt: 13.810.530 quả; cút: 970.600 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
259.112 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
41.582 con

- Số trứng quá cảnh 
:
1.260.676 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Đắc Lắc, Phú Yên. 


   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 03 (10/01/2007 đến 16/01/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 220 xe/ ngày, giảm 05 xe/ ngày.

- Số gia cầm sống nhập bình quân 53.102 con/ngày, tăng 6.255 con/ngày (13,35%) so với bình quân trước (46.847 con/ngày).

- Số lượng trứng nhập bình quân 3.523.992 quả/ngày, tăng 30.486 quả/ngày (0,87%) so với bình quân tuần trước (3.493.506 quả/ngày). 
 Lượng trứng gia cầm nói chung nhập về tiêu thụ trong tuần qua bằng mức bình quân của tuần trước, tuy nhiên trong cơ cấu có sự tăng giảm khác nhau do nhu cầu tiêu thụ trong đợt Tết sắp đến, cụ thể: lượng trứng vịt tăng khoảng 100.000 trứng/ ngày (05,34%) so với lượng trứng vịt nhập trong tuần trước, trong khi đó lượng trứng gà nhập giảm.

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 343.381 con (gồm: 330.021 con gà, 13.360 con vịt), bình quân 49.054 con/ngày (47.146 con gà và 1.909 con vịt), tương đương so với bình quân tuần trước. 

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 146.884  con (gồm: gà: 51.167 con; vịt: 95.481 con; bồ câu: 200 con ), bình quân 20.979 con/ngày, tăng 3.343 con/ ngày (18,96%) so với tuần trước.

           - Số sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố là 598.870 kg, bình quân 85.553 kg/ngày, tăng 6.770 kg/ngày (08.59%) so với bình quân tuần trước.

     Nhìn chung lượng sản phẩm gia cầm lưu thông tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong tuần qua đạt khoảng 127.000 con/ ngày (đã quy đổi 1,5 kg sản phẩm gia cầm đông lạnh tương đương 01 con), tăng 7.000 con/ ngày (05,83%) so với tuần trước, lượng tăng chủ yếu do sản phẩm gia cầm đông lạnh và gia cầm giết mổ sẳn của các tỉnh nhập về tiêu thụ nguyên nhân do giá rẻ hơn gia cầm giết mổ tại thành phố.

          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý it trường hợp (tăng 48 trường hợp so với tuần trước), trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 829 con gà + 286 con vịt.

· Gia cầm làm sẵn: gà 84 con  + 364 kg và 20kg lòng; vịt 06 con + 04kg
· Loại khác: chim phóng sinh 327 con, cút 750 con, 4.126 quả trứng gà vịt và 200 quả trứng cút.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè.


* Xử lý trong chăn nuôi: 44 trường hợp với 175 con gà tại Quận 2, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.


* Xử lý trong giết mổ: 01 trường hợp với 179 con gà do mệt chết xe tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp.
        5. Kết quả công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm gia súc:

         - Số lượng kiểm dịch gia súc: 

          Trong tuần các đơn vị đã thực hiện kiểm dịch 50.677 con heo, 256 con trâu bò gồm số heo, trâu bò kiểm dịch tại các hộ dân và heo, trâu bò, gia cầm qua các Trạm KDĐV đầu mối giao thông.

 - Số lượng kiểm soát giết mổ:

          Tại các cơ sở giết mổ giết mổ được 49.248 con heo, bình quân 7.035 con/ngày, tăng 103 con/ ngày ( 1,49%) so với bình quân tuần trước; 301 con trâu bò, bình quân 43 con/ngày, tương đương so với bình quân tuần trước.

        - Kết quả kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm gia súc:

          Số gia súc đã giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố tiêu thụ: heo 11.135,5 con, bình quân 1.590,5 con/ngày, tăng 98 con/ ngày (6,57%); trâu bò 5.309 con, bình quân 758,5 con/ngày, tăng 33 con/ ngày (4,55%).

          Sản phẩm đông lạnh: heo, trâu bò 101.668kg (trong đó có 24.714kg thịt heo đùi và ba rọi do Cty Hgia HĐệ nhập từ Mỹ), bình quân 14.524kg/ngày, tăng hơn so với bình quân các tuần trong tháng 12/2007 khoảng 500kg/ngày (03,44%).

          Số sản phẩm chế biến: 225.759kg

  Nhìn chung nguồn thịt heo, trâu bò giết mổ tại thành phố và từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm đông lạnh đều tăng so với mức bình quân hàng ngày của các tuần trước trong tháng 12/2007 và 01/2008, nguyên nhân tăng do nhu cầu tiêu thụ trong đợt Tết Nguyên Đán sắp đến.
      6. Tình hình giá cả động vật, sản phẩm động vật:

        - Giá heo hơi: 34.500đ – 35.500đ/kg.

        - Giá SPĐV tại các chợ sĩ An Lạc, Phạm văn Hai:

            Thịt heo ba rọi: 50.000đ/kg, đùi 55.000 đồng/kg, nạc 60.000đ/kg tương đương ngày thường.

            Thịt bò đùi 80.000 đồng/Kg, bò philê 85.000đ/kg bình quân tăng 1.000- 2000 đồng/Kg so với ngày thường, 

            Gà công nghiệp đã giết mổ 35.000 đồng/Kg.

         - Giá SPĐV tại các chợ lẽ tại Q. 2, 9, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú:

            Thịt heo ba rọi: 60.000đ/kg, đùi, nạc 65.000đ/kg 

            Thịt bò đùi 100.000đ/kg, bò philê 110.000/kg.

            Gà đã giết mổ: ta 90.000đ – 95.000đ/kg, thả vườn 50.000đ – 55.000/kg, công nghiệp 35.000đ - 40.000 đồng/Kg.

            Trứng gà 1.700đ/quả, trứng vịt 2.200đ/quả, trứng gà.

            Nhìn chung giá heo hơi và sản phẩm động vật không có biến động so với tuần trước.

          7. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

              Trong tuần, Chi cục Thú y đã thực hiện xét nghiệm như sau:

            - Giám sát virus cúm gia cầm: 118 mẫu trên 12 đàn gà/ tổng đàn 13.892 con đã tiêm phòng vaccine Trovac có nguồn gốc từ các tỉnh Hậu Giang, Đồng Nai, Tiền Giang, Sóc Trăng, BR-Vũng Tàu nhập vào các CSGM trên địa bàn thành phố và 10 mẫu cút/  tổng đàn 35.000 con của tỉnh Bến Tre nhờ xét nghiệm; kết quả: không phát hiện mẫu nhiễm virus cúm gia cầm.

            - Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng vaccine vô hoạt trên 136 mẫu máu gà, vịt / 10 đàn / tổng đàn 12.850 con nhập vào các CSGM trên địa bàn thành phố có nguồn gốc từ tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Tiền Giang và 28 mẫu máu vịt/ 03 đàn/ tổng đàn 8.600 con do các tỉnh Lâm Đồng, Long An gởi xét nghiệm, kết quả có 95 mẫu có kháng thể, trong đó có 79 mẫu có kháng thể đủ bảo hộ (44,89%) đồng thời chỉ có 05 đàn đủ bảo hộ (38,46%).
          8. Tình hình tiêm phòng cho đàn gia cầm: 

   Hiện nay, một số địa phương tiếp tục tiêm phòng bổ sung mũi 2 cho đàn vịt và những đàn nuôi mới. Tổng số lượt gia cầm đã được tiêm phòng là 156,97 triệu, trong đó gà là 90,88 triệu; vịt là 66,09 triệu. 
          9. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 123.959 m2 / 225 điểm / 12 đơn vị (quận 1, 2, 4, 5, 6, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh,  Nhà Bè).

 10. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

              Các ban ngành từ trung ương đến thành phố đã tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc như sau: 

· Ngày 24/01/2008, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, đã có Công điện số 02/BNN/CĐ về việc triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ, Ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau :

· Phân công cụ thể cho từng thành viên Lãnh đạo, cán bộ các cấp giám sát phát hiện dịch bệnh đến từng hộ gia đình.

· Tiếp tục triển khai Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các địa phương.

· Kiểm tra công tác kiểm dịch vận chuyển qua biên giới đồng thời thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch vận chuyển nội địa và vệ sinh an toàn thực phẩm.
· Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc sử dụng gia cầm, tuyệt đối không giết mổ ăn thịt gia cầm bệnh chết, ăn tiết canh, ăn thịt và trứng gia cầm chưa nấu chín.

· Ngày 31/12/2007, Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 7884/SYT-NVY về việc tăng cường phòng chống dịch cúm A (H5N1)  ở người, đề nghị Giám đốc các bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng các QH; Phòng Y tế QH thực hiện những việc sau :
· Chuẩn bị đầy đủ nhân sự, các đội cơ động điều trị, đội cơ động chống dịch, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện chống dịch ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng tiếp nhận bệnh, cách ly điều trị kịp thời và đúng quy định.

· Phối hợp với cơ quan thú y địa phương giám sát và xử lý triệt để các ổ dịch cúm trên gia cầm, ngăn ngừa sự lây nhiễm từ gia cầm sang người.
· Tiếp tục truyền thông sâu rộng trong cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp phòng chông lây nhiễm cúm A/H5N1, phát hiện và thông báo kịp thời các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H5N1.

· Trong tuần, các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã kiểm tra lưu động trên các tuyến Quốc lộ, Liên tỉnh lộ và các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. Kết quả trên tuyến Quốc lộ 1A, QL 13 thuộc huyện Bình Chánh và các quận Bình Thạnh, Thủ Đức đã phát hiện 12 TH vi phạm vận chuyển 308 con gia cầm sống, 05 con gia cầm làm sẳn, 05 con bò sống, 102kg thịt bò và 700kg phủ tạng trâu bò, 676,5kg thịt heo không có giấy CNKDĐV. Đoàn kiểm tra liên ngành đã giao cho BCĐ PCD các quận, huyện Bình Chánh, Bình Thạnh, Thủ Đức lập hồ sơ xử lý theo quy định.

· Các Đoàn kiểm tra liên ngành quận, huyện xử lý 16 trường hợp kinh doanh ĐV, SPĐV không giấy CNKD, không rõ nguồn gốc, số tang vật vi phạm xử lý gồm 04 con heo đã giết mổ, 915kg thịt heo, 02 con bò đã giết mổ, 34kg thịt bò, 152 kg thịt dê, 58 kg thịt bê tại Bình Tân (07TH), Bình Thạnh (03TH), Q.11 (01TH), Củ Chi (02TH), Nhà Bè (01TH) và Trạm KDĐV Thủ Đức (01TH). 
· Hoạt động của Ngành thú y phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tý năm 2008:

· Các Đoàn kiểm tra của Chi cục thú y tiếp tục phối hợp với các đoàn liên ngành quận, huyện giám sát tình hình chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi heo nhập cư và kiểm tra, xử lý tình hình giết mổ trái phép. Kết quả:         

                    Ngày 22/01/2008, phát hiện 01 trường hợp giết mổ dê trái phép tại địa chỉ F2/40, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tang vật gồm 11 con đã được giết mổ, 01 con đang giết mổ và 48 con chờ giết mổ. Hồ sơ vụ việc chuyển Thanh tra thú y xử lý.

                    Ngày 24/01/2008, tại Trung tâm giết mổ gia cầm An Nhơn, Trạm thú y Gò Vấp phát hiện 01 trường hợp lén lút vận chuyển 177 kg thịt gà chết đã làm sạch lông chung với lông vũ và 400 kg ruột gà đưa ra ngoài. Trạm đã xử lý tiêu hủy 177 kg thịt gà chết và chuyển hồ sơ vụ việc về Thanh tra thú y xử lý.

                    Tổ công tác phòng chống dịch tại các quận, huyện tiếp tục kiểm tra giám sát tình hình chăn nuôi tại các hộ chăn nuôi heo nhập cư, Kết quả tình hình dịch tễ bình thường. Tính đến ngày 23/01/2008 thành phố có 729 hộ chăn nuôi nhập cư với tổng đàn heo là 42.804 con, trên địa bàn huyện Nhà Bè không còn hộ chăn nuôi heo nhập cư. Tình trạng nhập xuất heo không khai báo kiểm dịch trong tuần qua vẫn còn xảy ra tại địa bàn huyện Bình Chánh và quận Thủ Đức.  
· Triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng chống dịch tại 24 quận, huyện, đặc biệt tập trung trên địa bàn các quận, huyện chăn nuôi trọng điểm Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Q.12, Bình Tân và khu vực các hộ chăn nuôi heo nhập cư. Phối hợp với BCĐ PCD các QH triển khai công tác tiêm phòng đợt I/2008 ngay trong tháng 1/2008.

· Bố trí lực lượng trực 24/24 giờ từ nay đến hết Tết Nguyên Đán tại Khối VP Chi cục, các đơn vị trực thuộc, các Trạm kiểm dịch ĐMGT, các cơ sở giết mổ trên địa bàn nhằm tăng cường kiểm tra chặt chẽ động vật, sản phẩm động vật, xử lý kịp thời các thông tin dịch bệnh.

· Tổ chức họp triển khai hướng dẫn công tác kiểm soát giết mổ phục vụ Tết Nguyên đán cho 32 BQL và 93 chủ CSGM, thông tin tình hình dịch bệnh, đề nghị các đơn vị có kế hoạch thu mua chặt chẽ, phòng tránh mua nhầm đàn gia súc dịch bệnh phải xử lý gây thiệt hại kinh tế; yêu cầu tập trung chấn chỉnh điều kiện vệ sinh thú y tại CSGM để đáp ứng yêu cầu giết mổ khối lượng lớn trong dịp Tết, đảm bảo được yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.  

· Các đơn vị trong Chi cục đã bàn phối hợp với Ban quản lý các chợ tăng cường kiểm tra chấn chỉnh điều kiện vệ sinh tại các cửa hàng, quày sạp kinh doanh sản phẩm động vật; xử lý các trường hợp kinh doanh không đảm bảo vệ sinh, kiểm tra xử lý nguồn thịt giết mổ trái phép nhập vào các chợ. Riêng Ban quản lý các chợ sĩ Phạm Văn Hai, An Lạc và các chợ trọng điểm có lưu lượng sản phẩm động vật nhập về cao như Bà Chiểu, Hòa Bình, Bà Điểm…đề nghị các Ban quản lý có kế hoạch sắp xếp các quầy sạp, bố trí thêm mặt bằng đảm bảo điều kiện vệ sinh do nhu cầu khối lượng kinh doanh tăng lên trong dịp Tết.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
            - Sau Trà Vinh và Thái Nguyên, gần đây dịch cúm gia cầm lại xuất hiện tại Tuyên Quang và Quảng Bình, đặc biệt tại 2 tỉnh Sơn La và Tuyên Quang đã có trường hợp người nhiễm virút cúm gia cầm H5N1 bị tử vong do ăn gia cầm mắc bệnh. Nguyên nhân do việc quản lý tiêm phòng trên đàn gia cầm tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL không đảm bảo, có tình trạng tráo trộn số gia cầm chưa được tiêm phòng vào số đã được tiêm phòng để được cấp giấy kiểm dịch vận chuyển giữa các tỉnh, đồng thời nhiều địa phương ở các tỉnh phía Bắc còn lơ là, thiếu chặt chẽ trong công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia cầm, có địa phương còn buông xuôi việc kiểm soát gia cầm nhập trái phép từ Trung Quốc vào nước ta. Bên cạnh đó thời tiết thay đổi (rét và mưa phùn tại các tỉnh phía Bắc) tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển và lây lan thành dịch; việc gia tăng mạnh mẽ vận chuyển buôn bán gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý sắp đến làm cho nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm trên diện rộng tại các địa phương trong cả nước là rất lớn. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đã có Công điện số 02/BNN/CĐ chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh cúm gia cầm. Tại Tp. Hồ Chí Minh hầu hết gia cầm và SPGC tiêu thụ đều có nguồn gốc nhập từ các tỉnh; do đó UBND, ban ngành chức năng các cấp cần phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch nhằm ngăn chận có hiệu quả khả năng tái phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn và nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khoẻ của người dân. 

            - Tình hình dịch bệnh Tai xanh trên heo sau thời gian ngắn được khống chế đến nay đã tái phát tại tỉnh Bạc Liêu. Nguyên nhân phát sinh dịch là do biện pháp xử lý heo bị bệnh PRRS tại các tỉnh bị dịch trước đây không chặt chẽ, nên việc mua bán vận chuyển số heo khỏi bệnh PRRS nhưng vẫn mang trùng giữa các tỉnh đã làm phát tán mầm bệnh. Với tình hình số lượng lớn gia súc được tập trung chăn nuôi để phục vụ cho đợt Tết Nguyên đán sắp đến, việc vận chuyển, buôn bán gia súc sẽ tăng cao trong các tháng cuối năm, do đó mối nguy cơ dịch bệnh lây lan giữa các tỉnh ĐBSCL trong thời gian tới là rất lớn và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình dịch tễ đàn gia súc của thành phố do thành phố phải nhập một lượng lớn gia súc phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ. 

              - Tại TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm nhập vào 03 CSGM, các khu vui chơi giải trí còn nuôi chim cảnh, các CSCN và tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trái phép chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh cúm gia cầm. 
            - Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố hiện nay vẫn còn tồn tại với quy mô nhỏ lẻ, vận chuyển bằng xe khách và xe gắn máy. Tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép vẫn tồn tại kéo dài trên địa bàn một số quận, huyện ven nội và ngoại thành như Q. 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh. Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học còn phổ biến trên địa bàn các huyện ngoại thành Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, BCĐ nhiều địa phương vẫn chưa xử lý triệt để. Do đó, yêu cầu Ban chỉ đạo quận, huyện, phường, xã phải tiếp tục triển khai ngay các biện pháp phòng dịch cúm gia cầm một cách kiên quyết nhằm ngăn chận dịch tái phát gây nguy hiểm cho sức khoẻ của người dân thành phố. 

              - Trong tuần không phát hiện trường hợp dịch bệnh trên đàn gia súc thành phố. Tuy nhiên mối nguy cơ dịch bệnh vẫn rất cao do tình hình chăn nuôi heo không đảm bảo an toàn dịch tễ và vệ sinh môi trường, không chấp hành khai báo kiểm dịch nhập xuất đàn của các hộ tạm cư tập trung tại địa bàn các quận, huyện Bình Chánh và Thủ Đức. Tình hình giết mổ gia súc trái phép trên địa bàn huyện Bình Chánh và các quận Gò Vấp và Bình Tân. Tình hình kinh doanh ĐV, SPĐV không giấy CNKD, đa số có nguồn gốc từ gia súc bệnh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được giết mổ trái phép tại các tỉnh giáp ranh sau đó vận chuyển về thành phố tiêu thụ hoặc chen độn vào số gia súc giết mổ hợp pháp để nhập về thành phố tiêu thụ vẫn thường xuyên xảy ra, trong tuần, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và các Tổ liên ngành quận, huyện đã kiểm tra, tiếp tục phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép trên địa bàn thành phố.  
IV. ĐỀ NGHỊ:

· Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện:

               Triển khai thực hiện Công điện số 02/BNN/CĐ, ngày 24/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và Văn bản số 8764/UBND-CNN, ngày 15/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh trên heo; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm từ nay đến hết quý I năm 2008 nhằm ngăn chận có hiệu quả khả năng phát sinh dịch bệnh gây nguy hiểm cho sức khoẻ người dân và bảo đảm an toàn dịch tễ cho đàn gia súc, gia cầm của thành phố.
               Tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép tồn tại kéo dài trên địa bàn các quận 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Đề nghị BCĐ Q. Gò Vấp tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý điểm nóng kinh doanh gia cầm sống, giết mổ gia cầm trái phép tại khu vực Chợ Cầu, P.14, do hiện nay vẫn còn các đối tượng ngồi chào mời, tiếp tục kinh doanh gia cầm sống, SPGC trái phép tại khu vực Chợ Cầu, P.14. BCĐ các huyện Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn. BCĐ huyện Nhà Bè bàn phối hợp với UBND huyện Cần Giuộc, UBND xã Long Hậu tăng cường công tác kiểm tra tại khu vực cầu Rạch Dơi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

                Chỉ đạo Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, Trạm Thú y, các ban ngành chức năng phối hợp với các Đoàn thể tăng cường kiểm tra, triển khai công tác tiêm phòng đợt I/2008 ngay trong tháng 01/2008.

                Tăng cường giám sát dịch tễ đến từng hộ, trại chăn nuôi gia súc. Đề nghị các quận, huyện Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, 9, 12, Hóc Môn, Gò   [image: image1.jpg]Viip, Thit Bric tiép tyc tip trung gidm sit ki viec cde hg chin nuii heo nhip
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Vấp, 
PHỤ LỤC : TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 04/2008:

1. Kinh doanh gia cầm  sống:

   + Quận 8: chợ tự phát đường Phạm Thế Hiển, P.7: 02 điểm (điểm mới phát sinh).

   + Quận  9: chợ lề đường số 154, P.Tân Phú: 02 điểm; chợ lề đường số 20, P.Long Thạnh Mỹ: 03 điểm (tồn tại nhiều tuần).

 + Quận 12: đường Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp: 01 điểm; đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây: 01 điểm; chợ tự phát KP.2 đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây: 06 điểm; chợ tự phát đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 01 điểm; chợ tự phát KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 06 điểm; đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân: 05 điểm ; đường Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc: 01 điểm; dưới chân Cầu An Lộc, đường Hà huy Giáp, P. Thạnh Lộc: 02 điểm ; trên cầu Chợ Cầu, P. Đông Hưng Thuận: 05 điểm (các điểm tồn tại nhiều tháng).

           + Gò Vấp: dưới chân cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P. 17: 02 điểm; dưới chân cầu chợ Cầu, P.14: không thấy bày bán gia cầm nhưng vẫn còn ngồi chào mời; trên cầu chợ Cầu, P. 14: 02 điểm; đường phan Văn Trị, P. 10: 03 điểm; chợ Tân Sơn, P. 12: 08 điểm (các điểm tồn tại nhiều tháng).

            + Tân Phú: dưới chân cầu Tham Lương đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh: 01 điểm (điểm tái phát nhiều lần).

            + Hóc Môn: điểm bán gia cầm và giết mổ gia cầm kế bên nhà số 138 đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Thới Tam Thôn (điểm mới phát sinh).
  + Bình Tân: đường Lê văn Quới, P. Bình Trị Đông: 01 điểm; ngay khu vực cầu vào chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP3 và 4 đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 01 điểm (các điểm tồn tại nhiều tuần). 
  + Bình Chánh: chợ tự phát đường Võ văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B: 02 điểm; ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A và B không thấy bán gia cầm sống nhưng vẫn còn ngồi chào mời; chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai: 02 điểm; chợ Bình Chánh, ấp 4, xã Bình Chánh: 02 điểm (các điểm tồn tại nhiều tháng).    
2. Kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không bao bì và điều kiện bày bán không đảm bảo VSAT:
  + Quận 5: chợ Cao Đạt, đường P.1: 01 sạp; chợ lề đường Hùng Vương, P.9: 02 sạp; chợ lề đường Bùi Hữu Nghĩa, P.5: 02 sạp; chợ Phùng Hưng, P.14: 02 sạp; chợ Xã Tây, P.14: 03 sạp. 

  + Quận 7: chợ Tân Mỹ, P.Tân Phú: 02 sạp; chợ Phú Thuận, P.Phú Thuận: 01 sạp.

  + Quận 8: chợ tự phát đường Phạm Thế Hiển, P.7: 03 sạp.

  + Quận 9: chợ Nam Hòa, P.Phước Long A: 03 sạp; chợ Phước Bình, P.Phước Bình: 04 sạp; chợ Phước Long B, P.Phước Long B: 03 sạp; chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 04 sạp; chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ: 03 sạp và 01 sạp bán trứng không bao bì; chợ Long Trường, P.Long Trường: 02 sạp; chợ Hiệp Phú,  P.Hiệp Phú: 03 sạp.

  + Quận 10: chợ Phường 10, đường Lý Thái Tổ: 02 sạp; chợ Lê Hồng Phong, P.1: 01 sạp; chợ Trần Nhân Tôn, P.02: 03 sạp; chợ Nhật Tảo, P.4: 02 sạp; chợ Nguyễn Tri Phương, P.6: 02 sạp.

  + Quận 12: chợ lề đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 03 sạp và 01 sạp bán trứng không bao bì; chợ lề đường Tân Thới Hiệp, KP3, P.Tân Thới Hiệp: 04 sạp; chợ lề đường Tô Ký, KP1, P.Trung Mỹ Tây: 01 sạp.

  + Bình Tân: chợ Bình Hưng Hòa (cũ), P.Bình Hưng Hòa: 02 sạp; chợ lề đường Lê văn Quới, P.Bình Trị Đông: 01 sạp.

  + Tân Phú: chợ Tân Phú II, P.Phú Thọ Hòa: 01 sạp.

  + Thủ Đức: chợ Khiết Tâm, P.Bình Chiểu: 03 sạp; chợ Tam Bình, P.Tam Bình: 03 sạp; chợ Hiệp Bình Phước, P.Hiệp Bình Phước: 01 sạp.

  + Bình Chánh: chợ tự phát đường Võ văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B: 03 sạp và 02 sạp bán trứng không bao bì; ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A: 01 sạp; chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai: 01 sạp; Chợ Bình Chánh, xã Bình Chánh: 01 sạp.

3. Trong tuần, ghi nhận tại một số địa bàn không còn tình trạng kinh doanh gia cầm sống như trước đây, cụ thể:
  + Quận 8: đường Phạm Hùng, P.04 và P.05: không thấy bán gia cầm sống.

  + Quận 12: dưới chân cầu Thạnh Lộc, đường Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân: không thấy bán gia cầm sống. 
  + Gò Vấp: dưới chân cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13; đường Lê Văn Thọ, P.12: không thấy bán gia cầm sống.
  + Bình Chánh: chợ Bà Lát, xã Lê Minh Xuân: không thấy bán gia cầm sống.
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